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Điền vào lưới bằng cách sử dụng biểu đồ.

1) Năm 1 2 3 4 5 6
Hộp bút được sử dụng 10 1 6 2 7 8

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10
Năm

H
ộp

 b
út

 đ
ượ

c 
sử

 d
ụn

g
2) Ngày 1 2 3 4 5

Nội dung đã gửi 25 35 40 15 5

5

1

10

2

15

3

20

4

25

5

30

6

35

7

40

8

45

9

50

10
Ngày

N
ội

 d
un

g 
đã

 g
ửi

3) Năm 1 2 3 4 5
Hộp mực được sử dụng 10 4 12 2 14

2

1

4

2

6

3

8

4

10

5

12

6

14

7

16

8

18

9

20

10
Năm

H
ộp

 m
ực

 đ
ượ

c 
sử

 d
ụn

g

4) Ngày 1 2 3 4 5
Video trên Youtube đã

xem 120 60 300 150 30

30

1

60

2

90

3

120

4

150

5

180

6

210

7

240

8

270

9

300

10
Ngày

V
id

eo
 tr

ên
 Y

ou
tu

be
 đ

ã 
xe

m

5) Tuần 1 2 3 4 5 6 7
Nước được sử dụng

(gallon) 100 50 90 10 60 80 40

10

1

20

2

30

3

40

4

50

5

60

6

70

7

80

8

90

9

100

10
Tuần

N
ướ

c 
đư

ợc
 sử

 d
ụn

g 
(g

al
lo

n)

6) Ngày 1 2 3 4 5 6 7
Tiền đã tiêu 1 7 3 4 5 6 8

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10
Ngày

Ti
ền

 đ
ã 

tiê
u



Họ và Tên: Lời giảiBiểu đồ với Lưới tọa độ

Toán Học vn.CommonCoreSheets.com 1

Điền vào lưới bằng cách sử dụng biểu đồ.

1) Năm 1 2 3 4 5 6
Hộp bút được sử dụng 10 1 6 2 7 8

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10
Năm

H
ộp

 b
út

 đ
ượ

c 
sử

 d
ụn

g
2) Ngày 1 2 3 4 5

Nội dung đã gửi 25 35 40 15 5

5

1

10

2

15

3

20

4

25

5

30

6

35

7

40

8

45

9

50

10
Ngày

N
ội

 d
un

g 
đã

 g
ửi

3) Năm 1 2 3 4 5
Hộp mực được sử dụng 10 4 12 2 14

2

1

4

2

6

3

8

4

10

5

12

6

14

7

16

8

18

9

20

10
Năm

H
ộp

 m
ực

 đ
ượ

c 
sử

 d
ụn

g

4) Ngày 1 2 3 4 5
Video trên Youtube đã

xem 120 60 300 150 30

30

1

60

2

90

3

120

4

150

5

180

6

210

7

240

8

270

9

300

10
Ngày

V
id

eo
 tr

ên
 Y

ou
tu

be
 đ

ã 
xe

m

5) Tuần 1 2 3 4 5 6 7
Nước được sử dụng

(gallon) 100 50 90 10 60 80 40

10

1

20

2

30

3

40

4

50

5

60

6

70

7

80

8

90

9

100

10
Tuần

N
ướ

c 
đư

ợc
 sử

 d
ụn

g 
(g

al
lo

n)

6) Ngày 1 2 3 4 5 6 7
Tiền đã tiêu 1 7 3 4 5 6 8

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10
Ngày

Ti
ền

 đ
ã 

tiê
u

1-6 83 67 50 33 17 0


